
STT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh Giới tính Hoàn cảnh gia đình Dân tộc

Điểm thi THPT 

để xét vào 

trường

Kết quả xét

1 QH-2019-I/CQ-E 19020749 Lò Hữu Sơn 01/09/2001 Nam Hộ cận nghèo Thái 21,2 Đạt

2 QH-2019-I/CQ-AG 19021567 Vàng Văn Nhất 17/12/2001 Nam Hộ nghèo Nùng 22 Đạt

3 QH-2020-I/CQ-J 20020365 Trần Xuân Bách 12/02/2002 Nam Hộ cận nghèo Mường 28,55 Đạt

4 QH-2020-I/CQ-J 20020453 Đàm Thị Hồng Ngọc 27/11/2002 Nữ Hộ cận nghèo Tày 29,55 Đạt

5 QH-2021-I/CQ-XD2 21021257 Vàng A Vứ 17/10/2002 Nam Hộ nghèo năm 2022 Mông 25,4
Chưa đủ điều 

kiện xét

6 QH-2021-I/CQ-C-C 21020775 Bùi Đức Luân 09/10/2003 Nam Hộ cận nghèo Mường 28,95 Đạt

7 QH-2022-I/CQ-C-C 20221214 Triệu Minh Nhật 14/04/2004 Nam Hộ nghèo Nùng 27,6 Đạt

8 QH-2020-I/CQ-C-C 20020444 Phạm Anh Minh 27/06/2002 Nam Hộ cận nghèo Mường 25,5 Đạt

9 QH-2020-I/CQ-CA-CLC2 20021363 Vương Đức Hợp 11/05/2002 Nam Hô cận nghèo năm 2022 Giáy 25,3
Chưa đủ điều 

kiện xét

1 QH-2021-I/CQ-C-C 21020093 Vũ Minh Tuấn 13/10/2003 Nam DT rất ít người Bố Y Tuyển thẳng Duy trì


